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HỌC	TOÁN	LIVESTREAM	CÙNG	THẦY	HIẾU	

LỚP	5	–	ĐỀ	SỐ	02	

Câu	hỏi	 Nội	dung	câu	hỏi	 Đáp	án	

Câu	1	 Bạn	Thành	viết	dãy	chữ	

TOITHICHHOCTOANTOITHICHHOCTOAN….Hỏi	chữ	

cái	thứ	2020	là	chữ	gì?		

	

Câu	2	 Sách	giáo	khoa	Toán	lớp	5	có	184	trang.	Hỏi	người	ta	

đã	dùng	bao	nhiêu	chữ	số	để	đánh	số	thứ	tự	các	trang	

của	cuốn	sách	đó?	

	

Câu	3	 Cho	dãy	số	3,	7,	5,	1,	3,	2,	3	,7,	5,	1,	3,	2….	Tính	tổng	100	

số	hạng	đầu	tiên	của	dãy	số	trên?	

	

Câu	4	 Mỗi	chiếc	xe	ô	tô	tải	có	6	bánh,	mỗi	chiếc	xe	ô	tô	con	có	

4	bánh.	Biết	tổng	số	bánh	xe	là	88	bánh	và	số	ô	tô	con	

và	số	ô	tô	tải	là	17.	Tính	số	ô	tô	mỗi	loại?	

	

Câu	5	 An	tham	gia	đấu	cờ	vua	và	đã	đấu	20	ván.	Mỗi	ván	

thắng	được	10	điểm,	thua	bị	trừ	15	điểm.	Sau	đợt	thi	

An	được	50	điểm.	Hỏi	An	đã	thắng	bao	nhiêu	ván	cờ?	

	

Câu	6	 Tính	giá	trị	của	biểu	thức	sau	bằng	cách	nhanh	nhất:		

																			
64 33 34 35 36

x x x x
36 35 32 33 34

	
	

Câu	7	 Tính	nhanh:	
1 1 1 1

...
1x3 3x5 5x7 99x101

   	 	

Câu	8	 Trong	hộp	có	25	viên	bi	Xanh,	18	viên	bi	Đỏ	và	13	viên	

bi	 Vàng.	 Không	 nhìn	 vào	 hộp,	 cần	 lấy	 ra	 ít	 nhất	 bao	

nhiêu	viên	bi	để	chắc	chắn	rằng	trong	số	bi	lấy	ra	có	ít	

nhất	10	viên	Xanh,	9	viên	Đỏ	và	8	viên	Vàng?	

	

Câu	9	 Trong	phép	trừ	như	hình	bên,	P,	Q,	R,	S,	T	là	các	chữ	số.	 	
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Hãy	tìm	giá	trị	của	P	+	Q	+	R	+	S	+	T?	

	

Câu	10	 Các	số	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8	được	sắp	xếp	vào	các	hình	

vuông	sao	cho	tổng	4	số	ở	4	ô	vuông	theo	cột	dọc	và	

tổng	4	số	ở	4	ô	vuông	theo	hàng	ngang	đều	là	21.	Hãy	

tìm	giá	trị	của	 x ?	

	

	

Câu	11	 An	và	Bình	đang	xếp	hàng	dọc	để	đợi	mua	đồ	ăn	ở	

canteen.	Có	15	người	đứng	sau	An	và	có	20	người	

đứng	trước	Bình.	An	là	người	thứ	7	đứng	trước	Bình.	

Hỏi	có	tất	cả	bao	nhiêu	người	đang	xếp	hàng?	

	

Câu	12	 Từ	1	đến	2020	có	bao	nhiêu	chữ	số	tận	cùng	là	4	

nhưng	không	chia	hết	cho	4?	

	

Câu	13	 Hãy	tìm	giá	trị	của	số	x	theo	quy	luật	ở	hình	dưới	đây?	

	

	

Câu	14	 Từ	hình	vuông	số	bên	dưới,	chọn	ra	3	số	sao	cho	mỗi	
cột	có	1	số	được	chọn,	mỗi	hàng	cũng	có	1	số	được	
chọn.	Sau	đó	nhân	3	số	này	lại	với	nhau.	Hỏi	giá	trị	lớn	
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nhất	của	tích	đó	là	bao	nhiêu?	

	

Câu	15	 8	người	đóng	xong	500	viên	gạch	hết	4	giờ.	Hỏi	16	

người	đóng	500	viên	gạch	đó	hết	mấy	giờ?	

	

Câu	16	 Một	đơn	vị	vận	tải	đã	huy	động	8	xe	để	chở	480	tấn	

hàng	trong	thời	gian	quy	định.	Sau	khi	chở	được	160	

tấn	thì	đơn	vị	được	giao	nhiệm	vụ	trở	thêm	640	tấn	

hàng	nữa.	Hỏi	đơn	vị	đó	phải	huy	động	thêm	bao	nhiêu	

xe	để	chở	xong	lô	hàng	trong	thời	gian	quy	định.	Biết	

rằng	sức	chở	của	mỗi	xe	là	như	nhau?	

	

Câu	17	 Cho	số	A	=	777…777	(có	2015	chữ	số	7).	Hỏi	phải	

thêm	vào	số	A	ít	nhất	bao	nhiêu	đơn	vị	để	được	1	số	

chia	hết	cho	63	

	

Câu	18	 An	và	Bình	chơi	trò	bốc	bi.	An	bốc	đều	đặn	mỗi	lần	13	

viên.	Bình	bốc	theo	thứ	tự	tăng	dần:	lần	thứ	nhất	1	

viên,	lần	thứ	hai	bốc	2	viên,	lần	thứ	ba	bốc	3	viên…Hai	

bạn	cùng	chơi	1	lúc	và	cùng	bốc	bi	một	số	lần	giống	

nhau.	Hỏi	bốc	đến	lần	thứ	bao	nhiêu	thì	tổng	số	viên	bi	

của	An	bằng	tổng	số	viên	bi	của	Bình?	Khi	đó	cả	hai	

bạn	đã	bốc	được	bao	nhiêu	viên	bi?	

	

Câu	19	

(Tự	luận)	

Số	A	=	1234567891011121314…được	viết	bằng	các	

số	tự	nhiên	liên	tiếp	và	các	số	tự	nhiên	đó	được	tô	màu	

như	sau:	Số	1	màu	đỏ,	số	2	màu	vàng,	số	3	màu	xanh,	

số	4	màu	tím,	số	5	màu	đỏ,	số	6	màu	vàng,	số	7	màu	

xanh,	số	8	màu	tím,	số	9	màu	đỏ,	số	10	màu	vàng,	số	

11	màu	xanh,	số	12	màu	tím…Và	cứ	tiếp	tục	lặp	lại	như	

vậy.	Em	hãy	xem	chữ	số	thứ	2020	của	số	a	được	tô	
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màu	gì?	
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Câu	20	

(Tự	luận)	

Để	đánh	số	thứ	tự	các	trang	của	1	cuốn	sách,	người	ta	

cần	dùng	số	chữ	số	gấp	3	 lần	số	trang	sách.	Hỏi	cuốn	

sách	đó	có	bao	nhiêu	trang?	

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
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